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SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO            HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10   
TỈNH QUẢNG NINH          TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2012 - 2013 

                               
                                                   

     ðỀ THI CHÍNH THỨC                                             
                                                                                Môn:  Lịch sử 

                        (Hướng dẫn chấm này có 03 trang) 
 

* Lưu ý khi chấm:  
1.Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng ñáp ứng ñược yêu cầu 

cơ bản trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho ñủ ñiểm. 
2.Thí sinh vận dụng ñược kiến thức cơ bản từ những tài liệu ngoài sách giáo khoa thì 

ñược khuyến khích cho thêm ñiểm, nhưng không ñược vượt quá ñiểm của từng câu và của toàn 
bài theo hướng dẫn chấm. 

3.Tổng ñiểm bài thi: 10 ñiểm. Phần lẻ tính ñến 0,25 ñiểm, không làm tròn ñiểm. 
 
 

Câu hỏi Nội dung ðiểm 
 

 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 ñiểm) 
 

Sự ra ñời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
 

 

- Sau cuộc nội chiến giữa Quốc dân ñảng và ðảng Cộng sản Trung 
Quốc, tập ñoàn Tưởng Giới Thạch cầm ñầu Quốc dân ñảng ñã thua 
trận và rút chạy ra ðài Loan. 

 
0,25 

- Ngày 1-10-1949, Chủ tịch Mao Trạch ðông trịnh trọng tuyên bố 
trước toàn thế giới sự ra ñời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.  

 
0,25 

Câu 1 
(1,0ñiểm) 

-Ý nghĩa: 
+Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của ñế quốc và hàng nghìn năm 
của chế ñộ phong kiến, ñưa ñất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên 
ñộc lập, tự do 
+Hệ thống xã hội chủ nghĩa ñược nối liền từ châu Âu sang châu Á.  

0,5 

 
Hội nghị I-an-ta ñã có những quyết ñịnh nào và hệ quả của các 
quyết ñịnh ñó : 

 

*Những quyết ñịnh :  
-Tháng 2-1945, nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh ñã 
họp ở I-an-ta (Liên Xô) 

0,25 

-Hội nghị thông qua các quyết ñịnh quan trọng về việc phân chia khu 
vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ. 

0,25 

+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm ñóng và kiểm soát vùng ðông ðức và 
ðông Âu, vùng Tây ðức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ 
và Anh. 

0,25 

Câu 2  
(2,0ñiểm) 
 
 

+Ở châu Á: duy trì nguyên trạng Mông Cổ, trả lại cho Liên Xô phía  0,75 
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nam ñảo Xa-kha-lin; trả cho Trung Quốc những ñất ñai bị Nhật chiếm 
ñóng trước ñây; Triều Tiên tạm thời quân ñội Liên Xô và Mĩ chia nhau 
kiểm soát và ñóng quân ở Bắc và Nam vĩ tuyến 38. 
Các vùng còn lại ở Châu Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước 
phương Tây. 
  

 *Hệ quả: 
Toàn bộ những thỏa thuận quy ñịnh trên ñã trở thành khuôn khổ của 
một trật tự thế giới mới, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực I-an-ta do 
Liên Xô và Mĩ ñứng ñầu mỗi cực 

0,5 

 
LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0  ñiểm) 

Tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ 
hai (1939-1945) 

 
 

-Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Tháng 6-1940,  
Chính phủ Pháp ñầu hàng phát xít ðức. Ở Viễn ðông, quân phiệt 
Nhật ñẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và tiến sát biên giới Việt-
Trung. 

 
0,25 

-Ở ðông Dương, thực dân Pháp ñứng trước hai nguy cơ: một là, ngọn 
lửa cách mạng ðông Dương sớm muộn sẽ bùng cháy; hai là, phát xít 
Nhật lăm le hất cẳng Pháp.   

 
0,25 

-Tháng 9- 1940, Nhật ñánh vào Lạng Sơn, Pháp ñầu hàng, mở cửa 
cho Nhật vào ðông Dương. Pháp và Nhật câu kết chặt chẽ với nhau 
ñàn áp, bóc lột nhân dân ðông Dương. 

0,5 

-Thực dân Pháp thi hành chính sách kinh tế chỉ huy, thực chất ñể nắm 
ñộc quyền nền kinh tế ðông Dương; tăng cường vơ vét, bóc lột nhân 
dân ta và tăng nhanh các loại thuế. 

0,5 

-Thủ ñoạn tàn ác của Nhật là thu mua lương thực (lúa, gạo) với giá rẻ 
mạt dẫn tới nạn khan hiếm lương thực nghiêm trọng làm 2 triệu ñồng 
bào ta chết ñói (vào cuối năm 1944 ñầu năm 1945) 

0,5 

Câu 3 
(2,5 ñiểm) 

-Dưới hai tầng áp bức, bóc lột nặng nề của Pháp- Nhật, các tầng lớp 
nhân dân ta bị ñẩy ñến tình trạng cực khổ, ñiêu ñứng. Mâu thuẫn giữa 
toàn thể dân tộc ta với ñế quốc- phát xít Pháp-Nhật trở nên gay gắt. 

0,5 

Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám ?  
Theo em khó khăn nào là lớn nhất ? 

 Câu 4  
(3,0 ñiểm) 

*Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám : 
-Chính trị:  
+ Quân ñội các nước trong phe ðồng minh, với danh nghĩa giải giáp 
quân ñội Nhật, ñã kéo vào nước ta: vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn 
quân Tưởng Giới Thạch kéo vào, âm mưu lật ñổ chính quyền cách 
mạng; vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh vào mở ñường cho thực 
dân Pháp trở lại xâm lược.   
+ Nhà nước cách mạng chưa ñược củng cố.  

 
0,75  
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-Kinh tế: nền kinh tế nước ta chủ yếu là nông nghiệp vốn nghèo nàn, 
lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Nạn ñói cũ chưa ñược 
khắc phục, thì ñến nạn lụt, hạn hán kéo dài làm cho 50% ruộng ñất 
không thể cày cấy ñược; nạn ñói mới ñe dọa  nghiêm trọng ñời sống 
nhân dân. 

0,5 

-Tài chính: ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng. Nhà nước cách 
mạng chưa kiểm soát ñược Ngân hàng ðông Dương. Quân Tưởng 
tung ra các loại tiền mất giá trị càng làm cho nền tài chính nước ta 
thêm rối loạn 

0,5 

-Văn hóa: hơn 90% dân số không biết chữ, tệ nạn xã hội tràn lan 0,25 
�Việt Nam ñứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 0,5  
*Khó khăn lớn nhất: là khó khăn về chính trị, cụ thể miền Bắc quân 
Tưởng kéo vào, miền Nam quân Anh vào dọn ñường cho Pháp trở lại 
xâm lược. Nền ñộc lập, tự do của ñất nước bị ñe dọa nghiêm trọng 
bởi giặc ngoại xâm. 
 

0,5 

Tại sao lại khẳng ñịnh chiến thắng ðiện Biên Phủ ñã quyết ñịnh 
việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở ðông Dương? 
Vì với chiến thắng lịch sử ðiện Biên Phủ của quân và dân ta, thực 
dân Pháp buộc phải kí Hiệp ñịnh Giơ-ne-vơ công nhận các quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân các nước ðông Dương và rút hết quân ñội về 
nước, chấm dứt chiến tranh xâm lược ðông Dương.  

0,5 

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp   
-Sự lãnh ñạo sáng suốt của ðảng, ñứng ñầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
với ñường lối chính trị, quân sự và ñường lối kháng chiến ñúng ñắn, 
sáng tạo. 

0,5  

-Cuộc kháng chiến ñược tiến hành trong ñiều kiện ta có hệ thống 
chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có Mặt trận dân tộc 
thống nhất, có lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh và có hậu 
phương vững chắc về mọi mặt. 

0,25 

Câu 5 
(1,5 ñiểm) 
 
 

-Do tinh thần ñoàn kết chiến ñấu của nhân dân 3 nước ðông Dương, 
sự ñồng tình, ủng hộ, giúp ñỡ của Trung Quốc, Liên Xô, nhân dân 
Pháp và loài người tiến bộ 

0,25  

 
 

 
 

-------------Hết------------ 


